


















STT HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ SỐ CỔ PHẦN GHI CHÚ
1 Bùi Văn Thiêm 271931393 25/11/2004 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
2 Bùi Đình Đốc 272238725 28/05/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
3 Cao Văn Cảnh VSDVGL182366075 25/03/1998 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
4 Cao Đức Hợi 280477384 16/04/2009 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 1,200                
5 Chu Mạnh Giáp 272386017 20/04/2010 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 200                   
6 Chu Sơn Thành 024355648 22/06/2005 J5-2 Hưng Vượng 2, P.Tân Phong, Q.7 TPHCM 3,000                
7 Châu Hải Quyền 024275162 07/02/2009 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
8 Hoàng Hữu Chung 272748365 26/02/2015 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
9 Hoàng Ngọc Nam 271514382 01/04/2004 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   

10 Hoàng Văn Hoan 271630491 16/02/2016 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
11 Hoàng Văn Nam 340785877 25/12/2006 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 1,200                
12 Hoàng Văn Tâm 082035390 12/10/2004 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
13 Hoàng Đình Tiến 024679956 26/02/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
14 Huỳnh Phúc Hậu 385289720 19/03/2002 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
15 Hồ Ngọc Anh 186062591 20/03/2001 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
16 Kha Võ Hoàng Hà Bắc Tiến 271349935 26/01/2011 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
17 Lâm Thế Kiên 024896313 27/08/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
18 Lã Văn Tô 031467431 30/09/2003 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
19 Lê Chí Linh 211998960 13/02/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
20 Lê Hồng Hà 272869574 26/11/2016 22A, KP2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hoà 200                   
21 Lê Hồng Tĩnh 183814482 12/06/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
22 Lê Hữu Dũng 020490461 19/12/2002 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
23 Lê Kim Hoàng 272203795 21/02/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 500                   
24 Lê Minh Đường 272224525 14/04/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 600                   
25 Lê Tuấn Khải VSDVGL191407773 03/04/1995 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
26 Lê Văn Hiếu VSDVGL171863526 20/09/1995 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
27 Lê Văn Minh VSDVGL164032603 18/08/1995 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
28 Lê Văn Ưng 272601565 02/04/2013 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
29 Lê Đình Định 172329222 25/03/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
30 Lăng Quốc Trạng 381345313 18/12/2009 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
31 Lăng Văn Non 381001233 27/08/2004 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
32 Lưu Văn Hùng 285489850 04/08/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 700                   
33 Lương Hồng Quân 280860138 01/06/2001 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
34 Lại Văn Lương 272530584 29/02/2012 KP5, P. An Bình, Tp. Biên Hoà 200                   
35 Nguyễn Anh Tuấn VSDVGL271529476 21/07/2000 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
36 Nguyễn Chính Thôi 261007483 24/04/2002 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
37 Nguyễn Duy Dụ 270729218 29/04/2005 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 2,000                
38 Nguyễn Duy Sâm 023745826 06/09/2014 132/117 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 1,600                
39 Nguyễn Hữu Nghĩa 271376993 09/02/2011 Công ty Vingal, Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đ 600                   
40 Nguyễn Hữu Trình VSDVGL211576208 25/08/1998 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
41 Nguyễn Mạnh Cần 272678214 11/02/2014 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
42 Nguyễn Ngọc Bửu 272387315 29/05/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   



43 Nguyễn Phước Huy 271223825 10/12/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
44 Nguyễn Quốc Phong 225349183 09/03/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
45 Nguyễn Quốc Phượng 270945343 26/12/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
46 Nguyễn Thanh Sử VSDVGL162459765 16/03/2000 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
47 Nguyễn Thanh Tiền 271125696 25/12/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
48 Nguyễn Thành Long 225404735 05/06/2006 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
49 Nguyễn Thành Đồng 272419702 26/07/2010 KP4, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hoà 200                   
50 Nguyễn Thị Bích Thủy 271452079 20/01/2016 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 1,200                
51 Nguyễn Thị Hợp 024843962 03/01/2008 78/77 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình, Tp. HCM 1,507,110        
52 Nguyễn Thị Quyên 272697721 11/06/2014 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 1,000                
53 Nguyễn Thị Thanh Thảo 025101111 13/02/2014 390 Cao Thắng, P.12, Q.10, HCM 2,000,000        
54 Nguyễn Tích Đức 090701511 17/02/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
55 Nguyễn Văn Dũng 272386843 27/04/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
56 Nguyễn Văn Minh 022779532 19/12/2006 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 1,200                
57 Nguyễn Văn Minh 272376247 11/01/2010 E4/9 KP6, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai 1,200                
58 Nguyễn Văn Thủy 272507139 26/10/2011 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
59 Nguyễn Xuân Sơn 271391222 20/10/2011 5 Lô C3, KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 10,200              
60 Nguyễn Xuân Tịnh VSDVGL011688842 21/07/1990 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
61 Nguyễn Đắc Nhơn 205418614 04/08/2005 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 300                   
62 Nguyễn Đức Quỳ 141132342 22/11/2010 Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương 200                   
63 Phan Tấn Nhân 205286239 04/06/2003 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 1,200                
64 PHẠM MẠNH CƯỜNG 022990019 04/04/2006 13/7 Đường Kỳ Đồng, Quận 3  Hồ Chí Minh 800                   
65 Phạm Ngọc Tuyết 024882500 10/03/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
66 Phạm Phan Tân 023122271 11/08/2015 172/27 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM200                   
67 Phạm Văn Thanh 272224523 11/04/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
68 Phạm Văn Tú 272501379 07/10/2011 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
69 Phạm Văn Tý 271185715 20/03/2014 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai 1,200                
70 Phạm Văn Vững 272715857 02/10/2014 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
71 Quách Đại An 020299144 03/04/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 2,200                
72 Trương Ngọc Thụy Khanh 271303431 15/07/2011 Số 4 Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai 1,500                
73 Trương Văn Khanh 023303336 07/08/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 3,800                
74 Trần Nhật Hải 272273388 27/09/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
75 TRẦN PHƯỚC DŨNG 270995914 16/11/2005 B22, Kp 5 Phường An Bình, Biên Hòa  Đồng Nai 61,200              
76 Trần Quang Bình 272184827 05/11/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
77 Trần Thị Xỉnh 271921836 06/10/2004 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
78 Trần Việt Phú 023208980 13/05/2003 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 2,200                
79 Trần Văn Cường 135210001 15/01/2003 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
80 Trần Văn Hùng 172837971 17/01/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
81 Trần Văn Hết 272237372 07/05/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
82 Trần Văn Luận VSDVGL271543083 27/10/1998 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
83 Trần Văn Nam 272427048 17/07/2010 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 100                   
84 Trần Xuân Thọ 225390822 17/03/2006 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
85 Trịnh Hữu Giáp 272601100 20/03/2013 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   



86 Võ Tá Vinh 272011035 09/12/2005 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
87 Vũ Văn Hà 025322186 09/07/2010 63G C/x Phú Lâm D, P10, Q6 200                   
88 Vũ Văn Hùng VSDVGL151425660 20/10/1999 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
89 Vương Hồng Cảnh 272687120 14/08/2015 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
90 Đinh Ngọc Kim 084187000124 10/04/2017 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 2,200                
91 Đinh Văn Nho 272729933 20/01/2015 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
92 Đinh Văn Thép 272678312 12/02/2014 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
93 Đoàn Anh Lộc 186484840 04/04/2008 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
94 Đoàn Minh Sơn 272073893 31/08/2006 15 Phạm Văn Thuận, KP5, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai200                   
95 Đoàn Văn Mạnh 091046675 25/02/2016 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 200                   
96 Đào Quang Diện 183430591 19/03/2012 Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 100                   
97 Đào Thành Bắc 272219695 26/12/2007 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
98 Đặng Thành Trung 272486610 15/07/2011 36/10 Hưng Đạo Vương, KP3, P.Thanh Bình, Biên Hòa, 1,200                
99 Đặng Trần Vinh 285344558 28/02/2008 Ấp 1, Thành Tâm,Chơn Thành, Bình Phước 200                   

100 Đỗ Bảo Trọng 082077000172 17/03/2017 Căn hộ C/c Số A10, 14A/c Carina 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp.HCM11,700              
101 Đỗ Ngọc Bình VSDVGL121333462 24/03/1997 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   
102 Đỗ Đình Huy 121564320 20/03/2002 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 200                   

103 Phạm Thanh Lâm 011869968 18/1/2006 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1,902,452        

Đại diện vốn của 
Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP

104 Nguyễn Minh Tính 051072000267 20/11/2017 Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 1,902,452        

Đại diện vốn của 
Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP

105 Nguyễn Thị Tuyết Mai 001170004076 22/7/2015 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 951,226            

Đại diện vốn của 
Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP

106 Nguyễn Thế Anh Tuấn 024320013 18/11/2004 14 Lữ Gia, P15, Q11 TPHCM

Đại diện vốn của 
Công ty TNHH TM& 
SX Thép Việt
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